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THỜI KHOÁ BIỂU
Thực hiện từ ngày 27 tháng 12 năm 2021

THỨ BUỔI TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8
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1 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 A - P.Dung A - Nga CD - Hạnh T - Hien(T) T - Vu Đ - Tr.Ninh T - Linh L - Tiên(L)

3 A - P.Dung Sử - X.Hương Đ - Tr.Ninh T - Hien(T) T - Vu T - Tâm T - Linh CD - Hạnh

4 Đ - Tr.Ninh VT - Nhanh V - Thúy V - Hằng (V) Si - N.Hiêu V - Tuyêt (V) CD - Hạnh V - Trang(V)

5 CD - Hạnh Si - N.Hiêu V - Thúy Đ - Tr.Ninh Sử - X.Hương V - Tuyêt (V) A - P.Dung V - Trang(V)
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1 V - Hằng (V) V - Y.Loan V - Thúy CD - Hạnh CN - Lợi TD - Hoa H - T.Mai A - Kỳ

2 V - Hằng (V) V - Y.Loan V - Thúy Si - Trinh(Si) TD - Hoa A - Tuyên(A) CN - Lợi A - Kỳ

3 TD - Hoa CD - Hạnh A - Kỳ CN - Lợi H - T.Mai A - Tuyên(A) Si - N.Hiêu Si - Trinh(Si)

4 A - P.Dung CN - Lợi A - Kỳ A - Tuyên(A) A - Nga ÂN - Thi V - Y.Loan H - T.Mai

5 A - P.Dung TD - Hoa Si - N.Hiêu ÂN - Thi A - Nga Si - Trinh(Si) V - Y.Loan CN - Lợi
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1 T - Vu T - Thành Sử - X.Hương CN - Lợi MT - Thắm T - Tâm A - P.Dung TD - Hoa

2 CN - Lợi ÂN - Thi TD - Hoa MT - Thắm T - Vu T - Tâm A - P.Dung Sử - X.Hương

3 VT - Nhanh MT - Thắm CN - Lợi Si - Trinh(Si) A - Nga A - Tuyên(A) VT - Trinh ÂN - Thi

4 MT - Thắm A - Nga VT - Nhanh A - Tuyên(A) ÂN - Thi Si - Trinh(Si) Sử - X.Hương VT - Trinh

5 Sử - X.Hương A - Nga MT - Thắm A - Tuyên(A) VT - Trinh CN - Lợi ÂN - Thi Si - Trinh(Si)
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1 L - Sơn T - Thành L - Tiên(L) Sử - X.Hương V - Trang(V) T - Tâm Si - N.Hiêu T - Hien(T)

2 H - Huy Si - N.Hiêu H - T.Mai L - Sơn V - Trang(V) Sử - X.Hương V - Y.Loan T - Hien(T)

3 Si - N.Hiêu H - Huy A - Kỳ H - T.Mai L - Sơn L - Tiên(L) V - Y.Loan Sử - X.Hương

4 A - P.Dung V - Y.Loan Sử - X.Hương V - Hằng (V) T - Vu V - Tuyêt (V) T - Linh H - T.Mai

5 A - P.Dung V - Y.Loan T - Vu V - Hằng (V) Sử - X.Hương V - Tuyêt (V) T - Linh A - Kỳ
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1 T - Vu H - Huy ÂN - Thi H - T.Mai Đ - Tr.Ninh Sử - X.Hương CN - Lợi MT - Thắm

2 T - Vu Đ - Tr.Ninh CN - Lợi VT - Trinh H - T.Mai MT - Thắm Sử - X.Hương T - Hien(T)

3 H - Huy Sử - X.Hương H - T.Mai V - Hằng (V) V - Trang(V) CN - Lợi Đ - Tr.Ninh T - Hien(T)

4 ÂN - Thi CN - Lợi T - Vu Sử - X.Hương V - Trang(V) VT - Trinh MT - Thắm Đ - Tr.Ninh

5 Sử - X.Hương
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1 V - Hằng (V) L - Tiên(L) T - Vu T - Hien(T) CD - Hạnh H - T.Mai TD - Hoa CN - Lợi

2 V - Hằng (V) T - Thành T - Vu T - Hien(T) Si - N.Hiêu H - T.Mai L - Tiên(L) V - Trang(V)

3 T - Vu T - Thành Si - N.Hiêu TD - Hoa CN - Lợi CD - Hạnh H - T.Mai V - Trang(V)

4 CN - Lợi

5 Si - N.Hiêu


